
Phụ lục VI
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện còn hiệu lực
Cơ quan rà soát: UBND Xã An Phú

(Kèm theo Báo cáo số: 589/BC-UBND ngày  14  tháng 10 năm 2026 của UBND Xã An Phú)

STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1. Số 16/2005/NQ-HĐND
ngày 18/05/2005

Về việc đề nghị thành 
lập thành phố Quảng 
Ngãi, thuộc tỉnh 
Quảng Ngãi

Ngày 18/05/2005
HĐND thành 
phố Quảng 
Ngãi

2. Số 41/2006/NQ-HĐND
ngày 20/12/2006

Về việc thông qua Đề 
án phân loại đơn vị 
hành chính xã, phường

Ngày 27/12/2006
HĐND thành 
phố Quảng 
Ngãi

3. Số 02/2010/NQ-HĐND
ngày 12/06/2010

V/v thông qua quy 
hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội 
TPQN giai đoạn 2011-
2020 và tầm nhìn đến 
năm 2025

Ngày 19/06/2010
HĐND thành 
phố Quảng 
Ngãi

4. Số 25/2011/NQ-HĐND
ngày 29/12/2011

Về việc nâng mức hỗ 
trợ các chức danh phó 
thôn, tổ dân phố, 
trưởng các hội đoàn 
thể thôn, tổ dân phố 
trực thuộc xã, phường

Ngày 05/01/2012
HĐND thành 
phố Quảng 
Ngãi
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5. Số 06/2012/NQ-HĐND
ngày 21/09/2012

Về việc điều chỉnh địa 
giới hành chính, mở 
rộng thành phố Quảng 
Ngãi và thành lập 
phường thuộc thành 
phố Quảng Ngãi

Ngày 27/09/2012
HĐND thành 
phố Quảng 
Ngãi

6. Số 59/2014/NQ-HĐND
ngày 24/07/2014

Về việc phê chuẩn 
quyết toán thu, chi 
ngân sách nhà nước 
năm 2013

Ngày 31/07/2014
HĐND thành 
phố Quảng 
Ngãi

7. Số 58/2015/NQ-HĐND
ngày 31/07/2015

Về việc phê chuẩn 
quyết toán thu, chi 
ngân sách nhà nước 
năm 2014

Ngày 07/08/2015
HĐND thành 
phố Quảng 
Ngãi

8. Số 16/2017/NQ-HĐND
ngày 05/04/2017

Về báo cáo "Rà soát, 
điều chỉnh quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội thành phố 
Quảng Ngãi đến năm 
2020, định hướng đến 
năm 2025"

Ngày 12/04/2017
HĐND thành 
phố Quảng 
Ngãi

9. Số 69/2019/NQ-HĐND
ngày 17/07/2019

Về việc bãi bỏ các 
Nghị quyết do Hội 
đồng nhân dân thành 
phố Quảng Ngãi ban 
hành

Ngày 25/07/2019
HĐND thành 
phố Quảng 
Ngãi

10. Số 68/2019/NQ-HĐND Về việc thông qua Đồ Ngày 25/07/2019 HĐND thành 
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ngày 17/07/2019 án điều chỉnh Quy 

hoạch chung xây dựng 
thành phố Quảng Ngãi 
đến năm 2023, tầm 
nhìn đén năm 2050

phố Quảng 
Ngãi

11. Số 01/2021/NQ-HĐND
ngày 30/07/2021

Về việc giao cho 
UBND thành phố 
quyết định chủ trương 
đầu tư một dự án 
Nhóm C theo quy định 
tại Khoản 7 Điều 17 
Luật Đầu tư công năm 
2019

Ngày 06/08/2021
HĐND thành 
phố Quảng 
Ngãi

12. Số 02/2021/NQ-HĐND
ngày 14/12/2021

Ban hành Quy chế hoạt 
động của Hội đồng 
nhân dân thành phố 
Quảng Ngãi khóa XII, 
nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 21/12/2021
HĐND thành 
phố Quảng 
Ngãi

13. Số 01/2022/NQ-HĐND
ngày 25/11/2022

V/v thông qua quy 
hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội 
TPQN giai đoạn 2011-
2020 và tầm nhìn đến 
năm 2037

Ngày 02/12/2022
HĐND thành 
phố Quảng 
Ngãi

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1. Số 07/2008/QĐ-UBND
ngày 29/04/2008

về việc thành lập 
phòng Giáo dục và Ngày 06/05/2008 UBND thành 

phố Quảng 
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Đào tạo thành phố 
Quảng Ngãi

Ngãi

2. Số 08/2008/QĐ-UBND
ngày 29/04/2008

về việc thành lập 
phòng Văn hóa và 
Thông tin thành phố 
Quảng Ngãi

Ngày 06/05/2008

UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi;
Điều 3 Nghị 
quyết số 
06/NQ-HĐND 
quyết nghị 
“Phòng Văn 
hóa và Thông 
tin thành phố 
được giải thể 
và kết thúc 
hoạt động kể 
từ ngày 01 
tháng 3 năm 
2025”.

3. Số 09/2008/QĐ-UBND
ngày 29/04/2008

về việc thành lập 
phòng Lao động - 
Thương binh và xã hội 
thành phố Quảng Ngãi

Ngày 06/05/2008

UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi;
Điều 3 Nghị 
quyết số 
03/NQ-HĐND 
quyết nghị 
“Phòng Lao 
động, Thương 
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
binh và Xã hội 
thành phố 
được giải thể 
và kết thúc 
hoạt động kể 
từ ngày 01 
tháng 3 năm 
2025”.

4. Số 11/2008/QĐ-UBND
ngày 29/04/2008

về việc thành lập 
phòng Kinh tế thành 
phố Quảng Ngãi

Ngày 06/05/2008

UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi;
Điều 3 Nghị 
quyết số 
07/NQ-HĐND 
quyết nghị 
“Phòng Quản 
lý đô thị thành 
phố và Phòng 
Kinh tế thành 
phố được giải 
thể và kết thúc 
hoạt động kể 
từ ngày 01 
tháng 3 năm 
2025”.

5. Số 02/2014/QĐ-UBND
ngày 14/05/2014

về việc ban hành trách 
nhiệm của các phòng, Ngày 21/05/2014 UBND thành 

phố Quảng 
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ban, ngành, Ủy ban 
nhân dân các cấp cho 
việc bảo đảm cho các 
cấp Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tham gia quản lý 
nhà nước trên địa bàn 
thành phố Quảng Ngãi

Ngãi

6. Số 05/2016/QĐ-UBND
ngày 05/10/2016

Về việc Bãi bỏ Quyết 
định số 01/2010/QĐ-
UBND ngày 
08/03/2010 của 
UBND thành phố 
Quảng Ngãi quy định 
trình tự, thủ tục tiếp 
nhận và trả hồ sơ của 
tổ chức và công dân 
theo cơ chế "Một cửa 
hiện đại" của thành 
phố

Ngày 12/10/2016
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

7. Số 04/2017/QĐ-UBND
ngày 25/10/2017

về việc bãi bỏ Quyết 
định số 04/2012/QĐ-
UBND ngày 
22/03/2012 của 
UBND thành phố 
Quảng Ngãi Ban hành 
quy định mức hỗ trợ 
cho các chức danh phó 

Ngày 06/11/2017
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
thôn, tổ dân phố, 
trưởng các hội đoàn 
thể thôn, tổ dân phố xã, 
phường

8. Số 03/2018/QĐ-UBND
ngày 21/11/2018

Bãi bỏ Quyết định số 
01/2015/QĐ-UBND 
ngày 20/10/2015 của 
UBND thành phố 
Quảng Ngãi

Ngày 29/11/2018
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

9. Số 02/2019/QĐ-UBND
ngày 08/05/2019

Về việc Bãi bỏ Quyết 
định số 04/2014/QĐ-
UBND ngày 
09/4/2014 của UBND 
thành phố về việc ban 
hành Quy chế quản lý 
đô thị thành phố 
Quảng Ngãi

Ngày 17/05/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

10. Số 03/2019/QĐ-UBND
ngày 13/05/2019

Về việc Bãi bỏ Quyết 
định số 04/2019/QĐ-
UBND ngày 
16/02/2009 của 
UBND thành phố về 
việc ban hành Quy chế 
phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí

Ngày 27/05/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

11. Số 04/2019/QĐ-UBND
ngày 13/05/2019

Về việc Bãi bỏ Quyết 
định số 13/2007/QĐ- Ngày 27/05/2019 UBND thành 

phố Quảng 



8

STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
UBND ngày 
19/4/2007 của UBND 
thành phố về việc ban 
hành quy định về việc 
thực hiện nếp sống văn 
minh đo thị trên địa 
bàn thành phố Quảng 
Ngãi

Ngãi

12. Số 05/2019/QĐ-UBND
ngày 20/05/2019

Về việc Bãi bỏ Quyết 
định số 02/2016/QĐ-
UBND ngày 
30/05/2016 của 
UBND thành phố về 
việc ban hành Quy chế 
tổ chức lễ tang đối với 
cán bộ, công chức, 
viên chức và một số 
đối tương khác khi từ 
trần

Ngày 01/06/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

13. Số 06/2019/QĐ-UBND
ngày 04/06/2019

về việc bãi bỏ quyết 
định số 06/2009/QĐ-
UBND ngày 
18/12/2009 của 
UBND thành phố 
Quảng Ngãi

Ngày 12/06/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

14. Số 07/2019/QĐ-UBND
ngày 20/06/2019

về việc bãi bỏ quyết 
định số Ngày 20/06/2019 UBND thành 

phố Quảng 
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1039/2006/QĐ-
UBND ngày 
29/03/2006 ban hành 
quy chế hoạt động của 
Ban chỉ đạo phòng 
cháy và chữa cháy 
thành phố Quảng Ngãi

Ngãi

15. Số 08/2019/QĐ-UBND
ngày 21/06/2019

Về việc Bãi bỏ Quyết 
định số 04/2016/QĐ-
UBND ngày 
03/10/2016 của 
UBND thành phố về 
việc bãi bỏ nội dung tại 
tiết 2, khoản 4 Điều 21 
của Quy chế thi đua, 
khen thwongr ban 
hành kèm theo Quyết 
định số 01/2015/QĐ-
UBND ngày 
20/10/2015 của 
UBND thành phố

Ngày 22/06/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

16. Số 10/2019/QĐ-UBND
ngày 19/07/2019

Về việc bãi bỏ Quyết 
định số 12/2007/QĐ-
UBND ngày 
14/02/2007 của 
UBND thành phố về 
việc thành lập ban 

Ngày 25/07/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
quản lý công trình 
công cộng thành phố 
Quảng Ngãi

17. Số 11/2019/QĐ-UBND
ngày 19/07/2019

Quyết định số  Về việc 
bãi bỏ Quyết định số 
13/2010/QĐ-UBND 
ngày 17/8/2010 của 
UBND thành phố về 
việc ban hành quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Đài truyền 
thanh thành phố 
Quảng Ngãi

Ngày 25/07/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

18. Số 12/2019/QĐ-UBND
ngày 19/07/2019

Về việc bãi bỏ Quyết 
định số 14/2007/QĐ-
UBND ngày 
05/07/2007 ủa UBND 
thành phố về việc 
thành lập Văn phòng 
Đăng ký quyền sử 
dụng đất thành phố 
Quảng Ngãi

Ngày 25/07/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

19. Số 13/2019/QĐ-UBND
ngày 19/07/2019

Về việc bãi bỏ Quyết 
định số 17/2016/QĐ-
UBND ngày 
30/11/2016 của 

Ngày 25/07/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
UBND thành phố về 
việc ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ 
chức, biên chế của 
Phòng Nội vụ thành 
phố Quảng Ngãi

20. Số 09/2019/QĐ-UBND
ngày 19/07/2019

Bãi bỏ Quyết định số 
1650/2006/QĐ-
UBND ngày 
04/7/2006/QĐ-UBND 
của UBND thành phố 
về việc ban hành kế 
hoạch hành động của 
UBND thành phố thực 
hiện Luật Phòng 
chống, tham nhũng và 
Chỉ thị số 06/2008/CT-
UBND ngày 
13/10/2008 của 
UBND thành phố về 
việc tăng cường trách 
nhiệm trong công tác 
tiếp dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo

Ngày 26/07/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

21. Số 14/2019/QĐ-UBND
ngày 01/08/2019

về việc bãi bỏ Quyết 
định số 01/2017/QĐ- Ngày 10/08/2019 UBND thành 

phố Quảng 
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
UBND ngày 
09/05/2017 của 
UBND thành phố về 
phân cấp quản lý nhà 
nước về rừng và đất 
lâm nghiệp cho UBND 
các xã, phường

Ngãi

22. Số 16/2019/QĐ-UBND
ngày 10/10/2019

Về việc bãi bỏ Quyết 
định số 11/2010/QĐ-
UBND ngày 
17/08/2010 của 
UBND thành phố về 
việc ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, tổ chức, 
biên chế và cơ chế tài 
chính của Văn phòng 
Đăng ký đất đai thành 
phố Quảng Ngãi

Ngày 01/11/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

23. Số 17/2019/QĐ-UBND
ngày 06/11/2019

Về việc Bãi bỏ Quyết 
định số 
2177/2005/QĐ-
UBND ngày 
31/10/2005 Ban hành 
Quy chế phối hợp giữ 
UBND thành phố 
Quảng Ngãi và Hội 

Ngày 15/11/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
LHPN thành phố 
Quảng Ngãi trong việc 
tham gia quản lý nhà 
nước và Quyết định số 
2178/2005/QĐ-
UBND Ban hành Quy 
chế hoạt động của ban 
vì sự tiến bộ của Phụ 
nữ thành phố Quảng 
Ngãi

24. Số 18/2019/QĐ-UBND
ngày 06/11/2019

Bãi bỏ Quyết định số 
05/2014/QĐ-UBND 
ngày 06/11/2014 của 
UBND thành phố về 
việc Ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ 
chức biên chế của 
thanh tra thành phố 
Quảng Ngãi

Ngày 15/11/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

25. Số 19/2019/QĐ-UBND
ngày 06/11/2019

Về việc Bãi bỏ Quyết 
định số 01/2012/QĐ-
UBND ngày 
31/01/2012 của 
UBND thành phố về 
việc Ban hành quy chế 
tổ chức và hoạt động 

Ngày 15/11/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
của ban quản lý dự án 
Đầu tư và Xây dựng 
thành phố Quảng Ngãi

26. Số 20/2019/QĐ-UBND
ngày 13/11/2019

Về việc Bãi bỏ Quyết 
định số 911/2005/QĐ-
UBND ngày 
19/8/2005 của UBND 
thị xã Quảng Ngãi Ban 
hành Quy chế hoạt 
động của hội đồng giáo 
dục quốc phòng thị xã 
Quảng Ngãi

Ngày 21/11/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

27. Số 22/2019/QĐ-UBND
ngày 13/11/2019

Về việc Bãi bỏ Quyết 
định số 
1169/2005/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2005 của 
UBND thành phố 
Quảng Ngãi Ban hành 
Quy chế hoạt động của 
Ban chỉ đạo công tác 
phòng không nhân dân 
thành phố Quảng Ngãi

Ngày 21/11/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

28. Số 21/2019/QĐ-UBND
ngày 13/11/2019

Về việc Bãi bỏ Chỉ thị 
số 07/2008/CT-UBND 
ngày 16/12/2008 của 
UBND thành phố 

Ngày 21/11/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Quảng Ngãi về việc 
triển khai thực hiện 
Luật Thuế thu nhập cá 
nhân

29. Số 25/2019/QĐ-UBND
ngày 18/11/2019

về việc bãi bỏ Quyết 
định số 03/2010/QĐ-
UBND ngày 
21/5/2010 của UBND 
thành phố Quảng Ngãi 
Ban hành quy định về 
đối tượng, điều kiện và 
trình tự thủ tục xét thu 
đất ở có thu tiền sử 
dụng đất cho hộ gia 
đình, cá nhân trên địa 
bàn thành phố Quảng 
Ngãi

Ngày 26/11/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

30. Số 24/2019/QĐ-UBND
ngày 18/11/2019

Về việc Bãi bỏ các văn 
bản quy phạm pháp 
luật do UBND thành 
phố Quảng Ngãi ban 
hành

Ngày 26/11/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

31. Số 23/2019/QĐ-UBND
ngày 18/11/2019

Về việc Bãi bỏ Quyết 
định số  13/2008/QĐ-
UBND ngày 
16/5/2008 của UBND 
thành phố Quảng Ngãi 

Ngày 26/11/2019
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
về việc Ban hành Quy 
chế bảo vệ bí mật nhà 
nước của thành phố 
Quảng Ngãi

32. Số 01/2021/QĐ_UBND
ngày 30/08/2021

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, tổ chức và 
biên chế của Phòng tư 
pháp thành phố Quảng 
Ngãi

Ngày 06/09/2021
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

33. Số 02/2021/QĐ-UBND
ngày 22/09/2021

Bãi bỏ Quyết định số 
01/2016/QĐ-UBND 
ngày 11/03/2016 của 
UBND thành phố 
Quảng Ngãi Ban hành 
Quy định vị trí, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức 
của Đội quản lý trật tự 
đô thị thành phố 
Quảng Ngãi

Ngày 30/09/2021
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

34. Số 03/2021/QĐ-UBND
ngày 10/11/2021

Ban hành Quy chế thi 
đua, khen thưởng Ngày 20/11/2021

UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

35. Số 04/2021/QĐ-UBND
ngày 15/11/2021

Sửa đổi nội dung một 
số quyết định của 
UBND thành phố 

Ngày 25/11/2021
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Quảng Ngãi

36. Số 05/2021/QĐ-UBND
ngày 17/11/2021

Bãi bỏ một phần Quyết 
định số 24/2019/QĐ-
UBND ngày 
18/11/2019 của 
UBND thành phố về 
việc Bãi bỏ các văn 
bản Quy phạm pháp 
luật do UBND thành 
phố Quảng Ngãi ban 
hành

Ngày 25/11/2021
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

37. Số 06/2021/QĐ-UBND
ngày 17/12/2021

Ban hành Quy chế làm 
việc của UBND thành 
phố Quảng Ngãi 
nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24/12/2021
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

38. Số 01/2022/QĐ-UBND
ngày 04/01/2022

Bãi bỏ Quyết định số 
10/2008/QĐ-UBND 
ngày 29/04/2008 của 
UBND thành phố về 
việc thành lập phòng 
Nội vụ thành phố

Ngày 11/01/2022
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

39. Số 02/2022/QĐ-UBND
ngày 14/01/2022

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo thành 
phố Quảng Ngãi

Ngày 22/01/2022

UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi;
Cần ban hành 
văn bản mới 
thay thế do có 
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
sự thay đổi, cụ 
thể: Kể từ ngày 
01/3/2025, 
Phòng Giáo 
dục và Đào tạo 
thành phố tiếp 
nhận, bổ sung 
chức năng, 
nhiệm vụ quản 
lý nhà nước về 
giáo dục nghề 
nghiệp từ 
Phòng Lao 
động – 
Thương binh 
và Xã hội 
chuyển sang

40. Số 03/2022/QĐ-UBND
ngày 14/01/2022

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường 
thành phố Quảng Ngãi

Ngày 24/01/2022

UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi;
Cần ban hành 
văn bản mới 
thay thế do có 
sự thay đổi, cụ 
thể: Kể từ ngày 
01/3/2025, 
Phòng Tài 
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
nguyên và Môi 
trường thành 
phố tiếp nhận 
bổ sung chức 
năng, nhiệm 
vụ về nông 
nghiệp từ 
Phòng Kinh tế 
thành phố; 
chức năng, 
nhiệm vụ về 
giảm nghèo từ 
Phòng Lao 
động, Thương 
binh và Xã hội 
thành phố

41. Số 04/2022/QĐ-UBND
ngày 15/06/2022

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng y tế 
thành phố Quảng Ngãi

Ngày 22/06/2022
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

42. Số 05/2022/QĐ-UBND
ngày 21/06/2022

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Lao 
động - Thương binh và 
xã hội thành phố 

Ngày 27/06/2022
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Quảng Ngãi

43. Số 06/2022/QD-UBND
ngày 22/09/2022

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức, biên chế của 
Phòng Tài chính - Kế 
hoạch thành phố 
Quảng Ngãi

Ngày 01/10/2022
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

44. Số 07/2022/QĐ-UBND
ngày 27/10/2022

Bãi bỏ Quyết định của 
UBND thành phố Ngày 05/11/2022

UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

45. Số 08/2022/QĐ-UBND
ngày 31/12/2022

Bãi bỏ Quyết định số 
02/2017/QĐ-UBND 
ngày 16/5/2017 của 
UBND thành phố 
Quảng Ngãi Ban hành 
Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Quản lý đô thị 
thành phố Quảng Ngãi

Ngày 10/01/2023
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

46. Số 01/2023/QĐ-UBND
ngày 17/05/2023

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Quản 
lý đô thị thành phố 
Quảng Ngãi

Ngày 31/05/2026

UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi;
Điều 3 Nghị 
quyết số 
07/NQ-HĐND 
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
quyết nghị 
“Phòng Quản 
lý đô thị thành 
phố và Phòng 
Kinh tế thành 
phố được giải 
thể và kết thúc 
hoạt động kể 
từ ngày 01 
tháng 3 năm 
2025”

47. Số 02/2023/QĐ-UBND
ngày 06/06/2023

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức, biên chế của Văn 
phòng 
HĐND&UBND thành 
phố Quảng Ngãi

Ngày 15/06/2023
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

48. Số 03/2023/QĐ-UBND
ngày 05/07/2023

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức, biên chế của 
Phòng Văn hóa và 
thông tin thành phố 
Quảng Ngãi

Ngày 12/07/2023
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

49. Số 04/2023/QĐ-UBND
ngày 08/08/2023

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, Ngày 15/08/2023 UBND thành 

phố Quảng 
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STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức, biên chế của 
Phòng Nội vụ thành 
phố Quảng Ngãi

Ngãi

50. Số 05/2023/QĐ-UBND
ngày 28/08/2023

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức, biên chế của 
Phòng Kinh tế thành 
phố Quảng Ngãi

Ngày 05/09/2023

UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi;
Điều 3 Nghị 
quyết số 
07/NQ-HĐND 
quyết nghị 
“Phòng Quản 
lý đô thị thành 
phố và Phòng 
Kinh tế thành 
phố được giải 
thể và kết thúc 
hoạt động kể 
từ ngày 01 
tháng 3 năm 
2025”.

51. Số 06/2023/QĐ-UBND
ngày 20/10/2023

Ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức, biên chế của 
Thanh tra thành phố 
Quảng Ngãi

Ngày 27/10/2023
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi



23

STT
Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của VB/ Trích 
yếu nội dung của VB

Thời điểm có hiệu 
lực

Tên văn bản sửa 
đổi,

bổ sung, bãi bỏ 
một phần

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

52. Số 08/2024/QĐ-UBND
ngày 18/07/2024

Sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của Quyết 
định số 01/2023/QĐ-
UBND ngày 17 tháng 
5 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân thành 
phố Quảng Ngãi ban 
hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu, tổ chức 
của Phòng Quản lý đô 
thị thành phố Quảng 
Ngãi

Ngày 28/07/2024

UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi;
Điều 3 Nghị 
quyết số 
07/NQ-HĐND 
quyết nghị 
“Phòng Quản 
lý đô thị thành 
phố và Phòng 
Kinh tế thành 
phố được giải 
thể và kết thúc 
hoạt động kể 
từ ngày 01 
tháng 3 năm 
2025”.

III. CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1. Số 01/2014/CT-UBND
ngày 13/10/2014

Về việc tiếp tục đẩy 
mạnh và nâng cao hiệu 
quả công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật trên 
địa bàn thành phố 
Quảng Ngãi

Ngày 20/10/2014
UBND thành 
phố Quảng 
Ngãi

Tổng số: 66 văn bản
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